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BÁO GIÁ

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ NC Ngàn Năm trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:
	1
	PhiÕu thu + chi +ho¸ ®¬n
	q
	        1,575 

	
	
	
	

	2
	PhiÕu nhËp kho+xuÊt kho ( lo¹i nhá)
	q
	        1,575 

	
	
	
	

	3
	PhiÕu nhËp kho+xuÊt kho ( lo¹i to )
	q
	        3,150 

	
	
	
	

	4
	Sổ công văn đi + đến 
	q
	      13,500 

	
	
	
	

	5
	Bộ hồ sơ đẹp có dây( ảnh hồ gươm) loại I
	Bộ 
	        1,950 

	
	
	
	

	6
	Vở  hồ sơ đẹp có dây( ảnh hồ gươm) loại I
	vỏ
	        1,350 

	
	
	
	

	7
	Vỏ phôi ko in có dây loai I
	vỏ
	        1,200 

	
	
	
	

	8
	Vỏ phôi ko in  ko dây loai I
	vỏ
	        1,125 

	
	
	
	

	9
	Bộ hồ sơ thường có dây( ảnh hồ gươm) loại II
	BỘ 
	        1,575 

	
	
	
	

	10
	VỞ hồ sơ thường có dây( ảnh hồ gươm) loại II
	vỏ
	           975 

	
	
	
	

	11
	Vỏ phôi ko in có dây loai II
	vỏ
	           825 

	
	
	
	

	12
	Vỏ phôi ko in không dây loai II
	vỏ
	           750 

	
	
	
	

	13
	Vỏ phôi crap vàng ko in có dây 
	vỏ
	           750 

	
	
	
	

	14
	Vỏ phôi crap vàng ko in không dây 
	vỏ
	           675 

	
	
	
	

	15
	Vỏ hồ sơ crap vàng có dây 
	vỏ
	           825 

	
	
	
	

	16
	Vỏ hồ sơ crap vàng không dây 
	vỏ
	           750 

	
	
	
	

	17
	A4 đáy crap vàng .( nâu)  có khuy
	vỏ
	        1,350 

	
	
	
	

	18
	A4 đáy duplex đẹp trắng có khuy
	vỏ
	        2,250 

	
	
	
	

	19
	Phong bì  A4 đinh lượng 100 (giấy trắng)
	cái
	           825 

	
	
	
	

	20
	Phong bì  A4 đinh lượng 80(giấy trắng)
	cái
	           675 

	
	
	
	

	21
	Phong bì  A4 đinh lượng 120(giấy trắng)
	cái
	           975 

	
	
	
	

	22
	Phong bì 12*22 \dl 80 giấy trăng cao
	cái
	           173 

	
	
	
	

	23
	Phong bì 12*22 \dl 100 giấy trăng cao
	cái
	           203 

	
	
	
	

	24
	Phong bì A5 \dl 80 giấy trăng cao
	cái
	           248 

	
	
	
	

	25
	Phong bì A5  \dl 100 giấy trăng cao
	cái
	           293 

	
	
	
	

	26
	Bảng chấm công
	Tờ 
	           240 

	
	
	
	

	27
	Hợp đồng lao động 
	Tờ 
	           255 

	
	
	
	

	28
	Sơ yếu ly lịch 
	Tờ 
	           255 

	
	
	
	

	29
	Đơn chứng nhận sức khỏe 
	Tờ 
	           128 

	
	
	
	

	30
	Giấy giới thiệu 
	q
	        3,300 

	
	
	
	

	31
	Cặp 3 dây giấy ( loại mỏng) 2 ly
	cái
	        3,900 

	
	
	
	

	32
	Cặp 3 dây giấy ( loại dầy) 4 ly
	cái
	        4,800 

	
	
	
	

	33
	Sổ công nợ 
	q
	        3,300 

	
	
	
	

	34
	Sổ quỹ tiền mặt 
	q
	        3,300 

	
	
	
	

	35
	Sổ kho 
	q
	        3,300 

	
	
	
	

	36
	sổ tiền gủi ngân hàng
	q
	        3,300 

	
	
	
	

	37
	Sổ nhật ký chung
	q
	        3,300 

	
	
	
	

	38
	Sổ chi tiết thanh toán
	q
	        3,300 

	
	
	
	

	39
	Sổ chi tiết các tài khoản
	q
	        3,300 

	
	
	
	

	40
	Nhật ký sổ cái
	q
	      18,000 

	
	
	
	

	41
	Giấy đi đường 
	q
	        7,500 

	
	
	
	

	42
	Sổ cái
	q
	        3,300 

	 
	 
	 
	


